




ươc, ướt, ươm, ướp, ươn, 

ương, oa, oe 



nước lọc, bay lượn, giàn 

mướp, cái loa, phương 

hướng, múa xòe, con bướm.  



Buổi chiều, loa phát thanh 

kêu ra rả. Trên giàn mướp, 

chú bướm bay lượn vòng tròn 

như  múa xòe. Những giọt 

nước mưa rơi tí tách bên hiên 

nhà. Hương thơm từ li cà phê 

làm say đắm lòng người.







ưέ, ưΣ, ươm, ưġ, ươn, 

ươnggiàn mưġ, con bướm,

múa xŀψ, lưė ván.

Bướm lượn trên giàn 

mưġ.



Bài tập:

a. Điền ướt hay ướp?
l…..  ván       …..   cá

th…. tha
ướt ướp

ướt    



lướt ván



thướt tha



Bài tập:

b. Điền ươm hay ươn?
con l….      l….   vòng
ch…. đá      v….. rau

ươn ượn

ườm  ườn  



con lươn



chườm đá



Bài tập:

c. Viết 1 câu có tiếng 
chứa vần ương.




